
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 674 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

22/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SWE VIỆT NAM

4101574791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SWE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SWE VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SWE VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02563 814100
Email: vietnamswe@gmail.com

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy

4329

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Sản xuất điện 3511

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Vận tải hàng hóa bằng Ô tô khác ( Trừ Ô tô chuyên dụng)

4933

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo đạt hệ thống chống sét; Kiểm tra, thí 
nghiệm và đo đạt thiết bị điện; Kiểm tra, thí nghiệm và đo đạt 
các sản phẩm gia công cơ khí; Kiểm tra, thí nghiệm và đo đạt 
vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông.

7120

22. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép Kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO TRẦN 
VĨNH QUỐC

Khu phố Uất Lâm, 
Phường Hòa Hiệp 
Bắc, Thị xã Đông 
Hoà, Tỉnh Phú Yên, 
Việt Nam

4.950.000.000 50,000 221241060

2PHAN THỊ 
OANH

Số 941 đường Hùng 
Vương, Phường Nhơn 
Phú, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4.950.000.000 50,000 211762022

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       221241060
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Uất Lâm, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã 
Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Uất Lâm, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hoà, Tỉnh Phú 
Yên, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO TRẦN VĨNH QUỐC Nam

03/11/1989 Kinh Việt Nam

04/07/2011 Công an tỉnh Phú Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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